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Nội dung Thời gian Thứ 2 Thứ 3

Đón trẻ, 
chơi

Cô đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh, cho trẻ cất đồ dùng, giáo dục lễ giáo 
Ngày giải phóng Điện Biên 7/5, lễ hội Hoa Ban… Di tích Noong Nhai, Hầm 
 nội chơi ở một số góc.. Điểm danh 

Thể dục 
sáng

80 – 90 
phút

* Nội dung: 
- HH: Hít vào thở ra
- Tay: Thay nhau đưa lên cao 
- Chân: Bước khuỵu chân sang trái, 
phải
- Lưng bụng: Đan tay sau lưng, cúi 
gập người.  

Mục tiêu: 
- Trẻ thực hiện đúng, thuần thục các động tác 
của bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp 
bản nhạc, bài hát Bắt đàu và kết thúc động tác 
đúng nhịp. 
- Tạo tâm thế cho trẻ  
* Chuẩn bị: Sân tập sạch sẽ, trang phục cô và 
trẻ gọn gàng.

Hoạt động 
học

30-40 
phút

THỂ DỤC
Ném đích đứng cao 1,5m, xa 2 m 

(T/C  Chạy tiếp sức)
(Hiệu phó dạy thay)

LQCV
Tập tô chữ cái s, x

Hoạt động 
chơi ngoài 
trời

30-40 
phút

HĐNT
QSCMĐ: Cây ban
TCVĐ: Gieo hạt - Kéo co
CTD: Phấn, lá cây, sỏi, hột hạt..

(Hiệu phó dạy thay)

HĐNT
TCVĐ: Ô tô và chim sẻ, Dung dăng
dung dẻ
CTYT: Bóng, phấn, lá cây, hột hạt  

Chơi, 
Hoạt động 
ở các góc

40-50 
phút

HĐG
GXD: Xây Bản làng
GPV: Spa bé xinh: làm đẹp, gội 
đầu, làm tóc, móng tay
GNT: Xé, cắt dán về chủ đề…hát 
vận động bài hát theo chủ đề
GHT: Xem sách tranh về Đất nước 
Việt Nam…..

(Hiệu phó dạy thay)

HĐG
GXD: Bản làng, khu di tích lịch sử Điện Biên
GPV: Phiên chợ vùng cao (Bán hàng các sản 
phẩm đồ lưu niệm, trang phục), Spa bé xinh 
(Tiệm tóc làm đẹp).
GNT: Hát, vận động, xé, dán..... theo CĐ; Làm 
tranh CĐ
GHT: Ôn toán làm sách đếm, kể chuyện sáng 
tạo về Đất nước Việt Nam
GTN: Chăm sóc cây, câu cá, chơi với cát, 
nước.

Ăn trưa 60-70 
phút

- Chuẩn bị bàn ăn, khăn lâu tay, đĩa đựng cơm rơi. Luyện kỹ năng rửa tay 
ăn uống vệ sinh, không nói chuyện, cười đùa, động viên trẻ ăn hết xuất, 

Ngủ trưa 140-150 
phút

- Chuẩn bị phòng ngủ, kê giường, gối, nhắc trẻ đi vệ sinh, nhắc trẻ giữ trật
- Cho trẻ nghe đọc bài thơ giờ đi ngủ, cho trẻ ngủ đúng giờ, cô theo dõi giấc

Ăn bữa 
phụ

20-30 
phút

- Nhắc trẻ đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay sạch sẽ trước khi ăn, chia đồ ăn phụ 
trẻ ăn hết xuất, ăn xong lau miệng, uống nước xúc miệng . nhắc trẻ cùng cô 

Chơi,  
hoạt động 

theo ý 
thích 

70-80 
phút

- Xem video 1 số địa danh Việt Nam 
- Hoạt động phòng âm nhạc
- Nêu gương cuối ngày

- TCHT: Thi xem ai nói đúng
- KNS: Thực hiện quy định nơi công cộng
- Nêu gương cuối ngày

Trả trẻ 60-70
phút

- Cô cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc, trẻ tự cất đồ dùng đồ chơi, vệ sinh cá 
 để chăm sóc  giáo dục trẻ.



Thời gian thực hiện chủ đề lớn: 4 Tuần từ ngày 4 tháng 5  đến ngày 29 tháng 5  năm 2026
GV dạy: Dư Kim Tuyến  -  Đinh Thị Thu Hiền

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
cho trẻ, Trò chuyện với trẻ về Thủ đô Hà Nội, về Hồ Gươm, Lăng Bác, Chùa một cột…
Đờ-cát, Đồi A1, Tượng Đài chiến thắng, Bảo tàng chiến thắng. Trò chuyện với trẻ về các góc chơi,

* Hướng dẫn:
1- Khởi động: Cho trẻ đi thường, đi bằng mũi chân, đi thường, đi bằng gót chân, đi thường, chạy chậm, chạy 
nhanh, chạy chậm, đi thường, chuyển đội hình thành 3 hàng
2- Trọng động: Trẻ tập trên nền nhạc bài  Trẻ tập trên nền nhạc bài. hát Inh lả ơi..Em là bông lúa Điện Biên.. 
2lân x 8 nhịp
3- Hồi tĩnh: chơi trò chơi “ Gieo hạt nẩy mầm, ...”, kiểm tra vệ sinh cá nhân.
* Hướng dẫn VĐTN: Trẻ tập trên nền nhạc bài: Quê hương tươi đẹp, Yêu Hà Nội

KPXH
Thủ đô Hà Nội (5E)

LQVH
Truyện: Sự tích Hồ Gươm 

ÂM NHẠC
- Dạy Hát: Yêu Hà Nội                 
- Nghe hát: Quê hương tươi đẹp
- TCÂN:  Ai đoán giỏi

HĐNT
QSCMĐ: Lá cây ban

TCVĐ: Lộn cầu vồng, Cáo và thỏ
CTYT: Phấn, lá cây, sỏi, hột hạt

 HĐNT
TCV§: Ném còn, Kéo co
CTYT: Phấn, hột hạt, sỏi, 
bảng dây nịt, con dấu...

HĐNT
QSCMĐ: Dạo chơi sân trường
TCVĐ: Gieo hạt, Rồng rắn lên mây                                                                                                                                                                                                                                       

CTD: Sỏi, phấn, súng sen, lá cây

HĐG
GXD: Xây Lăng Bác Hồ 
GPV: Gia đình, bán hàng đồ lưu 
niệm, tranh ảnh về Bác Hồ
GNT: Vẽ, tô màu tranh lăng Bác, cắt 
dán trang trí ảnh Bác
GTN: Chăm sóc cây, tưới, lau lá, 
gieo hạt, chơi đong nước.

HĐG
GXD: Xây Khu du lịch sinh 
thái Điện Biên, bản làng 
GPV: Đóng vai trong chuyện 
sự tích hồ gươm 
GNT: Xếp hột hạt, rắc len, 
giấy màu vụn…để tạo thành 
tranh theo chủ đề.
GHT: Kể chuyện sáng tạo 
theo tranh theo chủ đề, chơi 
đôminô về chữ số, chữ cái.

         HĐG
GXD: Xây bản làng, ao cá
GPV: Bác sĩ, gia đình, bán hàng…
GNT: Hát, vận động vẽ, xé dán, nặn... 
theo CĐ; Làm tranh CĐ
GHT: Ôn toán làm sách đếm, kể 
chuyện sáng tạo…

bằng xà phòng đúng thao tác. Cô chia ăn, giới thiệu món ăn, nhắc trẻ mời cô, mời bạn, nhắc trẻ
ăn xong lau miệng, xúc miệng uống nước, lau bàn ghế, bát thìa sau ăn

tự khi ngủ
ngủ của trẻ. Khi trẻ dậy cho trẻ dậy dần dần, cất gối chăn, rửa mặt. TCVĐ nhẹ: con muỗi, con thỏ…

cho trẻ nhắc trẻ ăn uống gọn gàng vệ sinh, không nói chuyện, cười đùa, động viên trẻ ăn hết viên thu dọn 
phòng ăn..
- LQKTM: Truyện Sự tích  
Hồ Gươm
- Nêu gương cuối ngày

- Ôn Truyện Sự tích Hồ Gươm
- LQKTM: Hát Yêu Hà Nội”
- Nêu gương cuối ngày

- Ôn hát: Yêu Hà Nội 
- Vế sinh, sắp xếp đồ chơi ở các góc
- Nhận xét, bình cờ, phát bé ngoan

nhân trẻ.  Nhắc trẻ  chào cô, chào bạn, cô trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp,  kết hợp cùng cô  
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